Phụ lục 03

(Kèm theo Công văn số 503/CNTT-VP ngày 29/8/2016 của Cục Công nghệ thông tin)

	UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
…………, ngày      tháng      năm 2016


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

	Mã Đơn vị
	Tên đơn vị (Phòng Tư pháp / UBND cấp xã) 
	Họ tên
	Số CMND / Căn cước công dân 
	Số điện thoại 
	Ngày sinh
(không bắt buộc nhập)
	Địa chỉ email
	Có thẩm quyền chỉnh sửa thông tin
 
	Ghi chú

	845
	Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	845
	Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37978
	Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37978
	Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37979
	Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37979
	Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37980
	Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37980
	Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37981
	Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37981
	Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37982
	Phường 3, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37982
	Phường 3, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37983
	Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37983
	Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37984
	Xã Mỹ Ngãi, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37984
	Xã Mỹ Ngãi, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37985
	Xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37985
	Xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37986
	Xã Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37986
	Xã Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37987
	Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37987
	Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37988
	Xã Tân Thuận Tây, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37988
	Xã Tân Thuận Tây, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37989
	Phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37989
	Phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37990
	Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37990
	Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37991
	Xã Tân Thuận Đông, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37991
	Xã Tân Thuận Đông, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37992
	Xã Tịnh Thới, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37992
	Xã Tịnh Thới, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	846
	Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	846
	Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36526
	Phường An Hoà, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36526
	Phường An Hoà, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36527
	Xã Tân Quy Tây, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36527
	Xã Tân Quy Tây, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36528
	Xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36528
	Xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37993
	Phường 3, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37993
	Phường 3, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37994
	Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37994
	Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37995
	Phường 4, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37995
	Phường 4, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37996
	Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37996
	Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37997
	Xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37997
	Xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37998
	Phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37998
	Phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	847
	Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	847
	Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36529
	Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36529
	Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36530
	Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36530
	Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36531
	Xã Bình Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36531
	Xã Bình Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36532
	Xã Tân Hội, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36532
	Xã Tân Hội, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36533
	Phường An Lạc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36533
	Phường An Lạc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36534
	Xã An Bình B, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36534
	Xã An Bình B, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36535
	Xã An Bình A, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36535
	Xã An Bình A, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	848
	huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	848
	huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36536
	Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36536
	Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36537
	Xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36537
	Xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36538
	Xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36538
	Xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36539
	Xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36539
	Xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36540
	Xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36540
	Xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36541
	Xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36541
	Xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36542
	Xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36542
	Xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36543
	Xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36543
	Xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36544
	Xã An Phước, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36544
	Xã An Phước, huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	849
	huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	849
	huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36545
	Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36545
	Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36546
	Xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36546
	Xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36547
	Xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36547
	Xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36548
	Xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36548
	Xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36549
	Xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36549
	Xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36550
	Xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36550
	Xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36551
	Xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36551
	Xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36552
	Xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36552
	Xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36553
	Xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36553
	Xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36554
	Xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36554
	Xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36555
	Xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36555
	Xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	850
	huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	850
	huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36556
	Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36556
	Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36557
	Xã Hoà Bình, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36557
	Xã Hoà Bình, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36558
	Xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36558
	Xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36559
	Xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36559
	Xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36560
	Xã Phú Đức, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36560
	Xã Phú Đức, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36561
	Xã Phú Thành B, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36561
	Xã Phú Thành B, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36562
	Xã An Hòa, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36562
	Xã An Hòa, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36563
	Xã An Long, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36563
	Xã An Long, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36564
	Xã Phú Cường, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36564
	Xã Phú Cường, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36565
	Xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36565
	Xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36566
	Xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36566
	Xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36567
	Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36567
	Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	851
	huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	851
	huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36568
	Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36568
	Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36569
	Xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36569
	Xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36570
	Xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36570
	Xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36571
	Xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36571
	Xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36572
	Xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36572
	Xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36573
	Xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36573
	Xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36574
	Xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36574
	Xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36575
	Xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36575
	Xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36576
	Xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36576
	Xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36577
	Xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36577
	Xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36578
	Xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36578
	Xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36579
	Xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36579
	Xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36580
	Xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36580
	Xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	852
	huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	852
	huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36581
	Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36581
	Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36582
	Xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36582
	Xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36583
	Xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36583
	Xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36584
	Xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36584
	Xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36585
	Xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36585
	Xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36586
	Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36586
	Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36587
	Xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36587
	Xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36588
	Xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36588
	Xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36589
	Xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36589
	Xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36590
	Xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36590
	Xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36591
	Xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36591
	Xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36592
	Xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36592
	Xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36593
	Xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36593
	Xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36594
	Xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36594
	Xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36595
	Xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36595
	Xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36596
	Xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36596
	Xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36597
	Xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36597
	Xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36598
	Xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36598
	Xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	853
	huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	853
	huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36599
	Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36599
	Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36600
	Xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36600
	Xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36601
	Xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36601
	Xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36602
	Xã An Phong, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36602
	Xã An Phong, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36603
	Xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36603
	Xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36604
	Xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36604
	Xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36605
	Xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36605
	Xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36606
	Xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36606
	Xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36607
	Xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36607
	Xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36608
	Xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36608
	Xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36609
	Xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36609
	Xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36610
	Xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36610
	Xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36611
	Xã Tân Long, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36611
	Xã Tân Long, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	854
	huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	854
	huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36612
	Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36612
	Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36613
	Xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36613
	Xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36614
	Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36614
	Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36615
	Xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36615
	Xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36616
	Xã Tân  Khánh Trung, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36616
	Xã Tân  Khánh Trung, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36617
	Xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36617
	Xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36618
	Xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36618
	Xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36619
	Xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36619
	Xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36620
	Xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36620
	Xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36621
	Xã Định An, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36621
	Xã Định An, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36622
	Xã Định Yên, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36622
	Xã Định Yên, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36623
	Xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36623
	Xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36624
	Xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36624
	Xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	855
	huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	855
	huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36625
	Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36625
	Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36626
	Xã Tân Dương, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36626
	Xã Tân Dương, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36627
	Xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36627
	Xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36628
	Xã Long Hậu, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36628
	Xã Long Hậu, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36629
	Xã Tân Phước, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36629
	Xã Tân Phước, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36630
	Xã Hòa Long, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36630
	Xã Hòa Long, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36631
	Xã Tân Thành, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36631
	Xã Tân Thành, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36632
	Xã Long Thắng, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36632
	Xã Long Thắng, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36633
	Xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36633
	Xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36634
	Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36634
	Xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36635
	Xã Định Hòa, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36635
	Xã Định Hòa, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36636
	Xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36636
	Xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	856
	huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	856
	huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36637
	Thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36637
	Thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36638
	Xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36638
	Xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36639
	Xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36639
	Xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36640
	Xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36640
	Xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36641
	Xã Tân Bình, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36641
	Xã Tân Bình, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36642
	Xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36642
	Xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36643
	Xã Phú Long, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36643
	Xã Phú Long, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36644
	Xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36644
	Xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36645
	Xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36645
	Xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36646
	Xã An Khánh, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36646
	Xã An Khánh, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36647
	Xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36647
	Xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36648
	Xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36648
	Xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


� Điền dấu “x” nếu có thẩm quyền chỉnh sửa thông tin, bỏ qua nếu không có thẩm quyền chỉnh sửa thông tin






